

	BIẾU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2023/TT-BTC
ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính}
I. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIÈN QUỐC GIA “.VN” VÀ PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG TÊN MIÈN QUÓC GIA “.VN”
	SỐ
TT
	Tên phí, lệ phí
	Đưn vị tính
	Mức thu (đồng)

	A
	Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

	1
	Tên miền câp 2 có 1 ký tự
	Lần
	100.000

	2
	Tân miên câp 2 có 2 ký tự
	Lần
	100.000

	3
	rên miên câp 2 khác
	Lần
	100.000

	4
	Tên miền cấp 3 dưới tên mien cap 2 dùng chung
	com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn
	Lần
	100.000

	
	
	Các tên miên dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính
	Lần
	50.000

	
	
	info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, namc.vn
	Lần
	10.000

	5
	Tên miên tiêng Việt
	Lần
	10.000

	B
	Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

	1
	Tên miền cấp 2 có 1 ký tự
	Năm
	40.000.000

	2
	Ten mien cấp 2 có 2 ký tự
	Năm
	10.000.000

	3
	Tên miên câp 2 khác
	Năm
	350.000

	4
	Tên miên cấp 3 dưới tân miền cấp 2 dùng chung
	com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn
	Năm
	250.000

	
	
	Các tên miên dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miên theo dịa giới hành chính
	Năm
	100.000

	
	
	info.vn, pro.vn, id.vn
	Năm
	50.000

	
	
	name.vn, io.vn
	Năm
	20.000

	5
	Tên miên tiêng Việt
	Năm
	20.000
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